履歴書　
　 　Nationality          Name                                              　 　　　　

1． 国籍　 　　　　　  氏名　　　　　　　　　　      　　　　 　  　   　　　　　　　　 　　 
Date of Birth                 year          month        day           Sex M/F
2． 生年月日(西暦) 　　　　　　年　　　　　月　　　　　日　　　　 　男・女　
Present address
3． 現住所 　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　 　　　　　 
The place of Birth　　                          Telephone No.
4． 出生地 　  　　　　　　　              　　　電話番号　　　　　　　　　    　　　 　　 
Occupation              　　Passport No.(copied)　　　　　　　　    　    　　　Date of Expiry
5． 職業　   　　　　　　 ６．パスポート番号(ｺﾋﾟｰ提出)　　　　  　　　　　　　　有効期限　　　  　　 　　 　　
Marital status   Married/Single    Name                                  Place to apply for visa 
７．配偶者の有無　　　 有・無 　　　　配偶者名　　　　　　　          　 8．査証申請予定地　　　　   　    　　　　
     Educational Background (In order from elementary school to last institution of education)

9． 学歴（小学校から順次最終学歴まで記載すること）　　

              School name 　　 　               Address  　  　                     Date of admission    Date of graduation
　　　　　  学校名　　　　　　　　　        所在地(市･区)　　　　       　　　   入学年月日　　　     卒業年月日
                   　   　   Elementary  　 　             　　       　　   　　  　   year   month  day  　   　    year  month  day
(1)  　　     　　 　　　小学校　　　　　　   　　 　 　    　　　　　　　 　　　年　 月    日～　　　年　 月    日
                            　Junior 　                 　　                  　  　　       year   month  day  　　      year  month  day
(2)  　　　     　 　　　中学校　　　　　　　   　 　 　　    　　　　　　 　　　年　 月    日～　　　年　 月    日
  High School  　  　　　           　　　                         year    month   day          year    month    day      
(3)  　　　　      　　　高校　　 　　　　　　　    　 　　　    　　　　　 　　  年　 月    日～　　　年　 月    日
                                                               　                                        year   month  day              year  month  day
(4)  　　　　　     　　                　　 　　　　　　　                      　　　年　 月    日～　　　年　 月    日
                             University                                                   　 year   month  day              year  month  day
(5)  　　　　　　     　 大学　　 　　　　　　　　     　　　　    　　　 　　　  年　 月    日～　　　年　 月    日
Occupation Career(Fill in to the last employment in order after graduation, the period of military or out of employment)
経歴               （卒業後現在までを順にすべて記載すること。無職･兵役の期間も記載すること）

     Name of Company     Occupation             Address                   Date of entry        Date of leaving
　勤務先名　　　　　    職種　　　　　         所在地　　　　　　     入社年月日　　　　 退社年月日
                                                                                         year   month  day              year   month  day 
（１）　　　   　　　　　　 　　　　  　　　 　　　            　　　 　　 　　　年　 月    日～　　　年　 月    日
                                                                                       year    month  day              year   month  day
（２）　　　　   　　　　　 　　　　　  　　 　　　　            　　　 　 　　　年　 月    日～　　　年　 月    日
                                                                                                   year    month  day             year   month  day
（３）　　　　　   　　　　 　　　　　　  　 　　　　　            　　 　 　　　年　 月    日～　　　年　 月    日
                                                                                                 year    month  day              year   month  day
（４）　　　　　　   　　　 　　　　　　　   　　　　　　            　 　 　　　年　 月    日～　　　年　 月    日
Past Entry into/stay in Japan (last 10 years)
10．在日歴（過去１０年間すべて記載）


                   Date of Entry                       Date of Departure                   Purpose of Entry
　　　　　　　
入国年月日　　　　　　　　      出国年月日　　　　　　　　       入国目的

                         year          month       day                         year          month      day 
　　（１）　　　　　年　　　月　　　日 ～ 　　　　　年　　　月　　　日 　　　　　         　　　　　　  　　　

                         year          month       day                         year          month      day
　　（２）　　　　　年　　　月　　　日 ～ 　　　　　年　　　月　　　日 　　　      　　   　　　　　  　　　　

                           year          month      day                         year          month       day
　　Criminal record (in Japan or overseas)  
11．犯罪を理由とする処分を受けたことの有無（日本国外におけるものも含む）

   　Yes       Details                                                                                                  No  
    　有　 → (具体的内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） ・  無  
 　　Relationship  Name          Age           Nationality           Present address                  Occupation
12．続柄　　　 氏名　　　    年齢　　    国籍　 　　　　　　現住所　　　 　　　　　　    職業

     Father                            
（1） 父 　　　　　　　  　　   　　　歳 　　    　　　 　　　　　　　     　　   　　　　　　　 　　    　　　　

        Mother
（2） 母 　　　　　　　　    　 　　　歳 　　　　    　 　　　　　　　　　      　　　　　　　　 　　　   　　　
13．日本語学習歴
  Name of educational Institution    　       Level                 Date of admission            Date of graduation      Japanese Proficiency Test 
　　　　  教育機関名　　　 　  　   レベル　　 　　   入学年月日　　　 　　 修了年月日　　　　 日本語能力試験

                        (Elementary・ Intermediate・Advanced)  year    month  day             year     month   day 　　     Level passed
　　    　　  　 　　　　　　　　(初・中・上級)　　  　年　   月      日～　　  　年　   月      日 　　　級合格

                     
I hereby declare the above statement is true and correct.

以 上のことはすべて事実であり、私　　　　                                   　　　　　　が自筆したものです。
                             　　　　　　　　　　　　    　     Date 　　        　     　   year          month        day       

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　            　     作成年月日   　              年　　    月　  　日　　　
Signature
本人署名　　　　　　　                                                　　　　

BẢN KHẢO SÁT 
質問票
1. Sức khỏe bạn có tốt không, có bệnh gì không ? Gia đình bạn có ai đang chữa bệnh gì không ?
ご本人の体は健康ですか・持病はありませんか・親族に病気の人がいらっしゃいますか？
2. Bố mẹ bạn tán thành hay phản đối việc tham gia chương trình Intership ở Nhật Bản?
日本でのインターンシップ生に参加することに両親は、賛成ですか反対ですか
3. Tài chính của bạn có thể trả tiền học phí trước cho trung tâm Nhật Ngữ Quý Khanh hay không?
日本に来る前に事前にクイ日本語学校で日本語教育がありますが、日本語の授業料は払えますか?
4. Bạn có tuân thủ nghiêm túc luật lệ Việt Nam hay không ?. Luật lệ ở Nhật Bản còn nghiêm khắc hơn luật lệ Việt Nam, bạn có thể tuân theo được không ? 
社会のルール・一般常識などベトナム国は非常に厳しいが日本の社会人マナー・日本の常識など　守れますか？
5. Hãy nói về gia đình của bạn? ( Về thành phần gia đình )
家庭環境(家族構成など)また、出身地などの地域性をお話しください。
6. Cho đến bây giờ bạn đã từng có kinh nghiệm về việc làm thêm hay không?

アルバイトの経験はありますか・あればどれ位の期間と職種など                                                                                
　　7.Tại sao bạn đăng kí vào chương trình Intership lần này?
       今回のインターシップに申し込んだ興味・理由は何ですか
8.Bạn nghĩ điều gì thu hút mình trong công việc điều dưỡng tại Nhật Bản?

　　　　　日本の介護の知識・技術など、どんなところに魅力を感じますか？
大学からの追加事項質問票
1..Bạn đã từng học tiếng Nhật trước đây chưa?( nếu có ghi rõ cấp độ đã học, trung tâm học … )　　　　　　　　あなたあなたは、日本語の勉強を経験してますか・・レベルはどのくらいですか
2.Hãy tự đánh giá về khả năng học ngoại ngữ của bạn ( điểm mạnh., điểm yếu …) 

　　　あなたの語学能力(強さ・弱さ)ストレングスについて述べてください。
3.Nêu một vấn đề xã hội bạn đang quan tâm, và cách bạn suy nghĩ để giải quyết vấn đề đó như thế nào?

興味のある社会問題はあるか・あればお話しください。解決もお話しください。



Photo


写真


within


3 months


3ヶ月以内


４cm×３cm





Vietnamese













































































  2005 2005


 





































































































5





















































1






















































































































































































































































































































































































































































































































































































PAGE  
- 2 -

